
 

 

Phụ lục I 

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI  

(Kèm theo Báo cáo số 454 /BC-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Bộ Tư pháp) 

 

Stt Tên văn bản Ngày ban 

hành 

Trích yếu 

1 Luật Nuôi con nuôi 2010  17/6/2010 Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 

2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP  21/11/2011  Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Nuôi con nuôi 

3 Nghị định số  24/2019/NĐ-CP 05/3/2019  Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật nuôi con 

nuôi 

4 Nghị định số 06/2025/NĐ-CP  08/01/2025  Nghị định số 06/2025/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định 

về nuôi con nuôi 

5 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 11/06/2025 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp 

6 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 11/06/2025 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 

7 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 14/01/2026 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định để cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp 

8 Thông tư số 21/2011/TT-BTP  21/11/2011  Thông tư số 21/2011/TT-BTP về việc 

quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài 

tại Việt Nam  

9 Thông tư số 11/2021/TT-BTP  28/12/2021  Thông tư số 11/2021/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số số 

21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc quản lý Văn phòng con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam 
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10 Thông tư số 01/2025/TT-BTP 21/02/2025 Thông tư số 01/2025/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài 

tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Thông tư số 

11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

11 Thông tư số 12/2011/TT-BTP  27/6/2011  Thông tư số 12/2011/TT-BTP về việc 

ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, 

lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi 

(đã hết hiệu lực thi hành) 

12 Thông tư số 24/2014/TT-BTP  29/12/2014  Thông tư số 24/2014/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số số 

12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 

và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 

dụng biểu mẫu nuôi con nuôi (đã hết 

hiệu lực thi hành) 

13 Thông tư số 10/2020/TT-BTP  28/12/2020  Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban 

hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lư trữ Sổ, mẫu giấy tờ, 

hồ sơ nuôi con nuôi 

14 Thông tư số 07/2023/TT-BTP  29/9/2023  Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số số 

10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy 

tờ, hồ sơ nuôi con nuôi 

15 Thông tư số 10/2025/TT-BTP  20/6/2025 Thông tư số 10/2025/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy 

tờ, hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bô 

sung một số điều theo Thông tư số 

07/2023/TT-BTP 

16 Thông tư liên tịch số 

03/2016/TTLT-BTP-BNG-

BCA-BLĐTBXH 

22/02/2016  Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-

BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng 

dẫn việc theo dõi tình hình phát triển 
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của trẻ em Việt Nam được cho làm con 

nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong 

trường hợp cần thiết 

17 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP  08/7/2016  Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, 

lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các 

tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam 

18 Thông tư liên tịch số 

146/2012/TTLT-BTC-BTP 

07/9/2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực 

nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng 

ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, 

sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi 

nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con 

nuôi nước ngoài 

19 Thông tư số 267/2016/TT-

BTC 

14/11/2016 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi 

con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 

phép hoạt động của tổ chức con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

 

 

 


